
 

 

               MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

             MÔN TIN HỌC - LỚP 5 

          Năm học 2024 - 2025 

 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tổng TL 

TN 
TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 

Chương 1: Máy tính 

và em. 

Số câu 1      1  

Số điểm 0.5      0.5  

Chương 2: Mạng 

máy tính và Internet. 

Số câu   1 1   2  

Số điểm   0.5 1   1.5  

Chương 3: Tổ chức 

lưu trữ, tìm kiếm và 

trao đổi thông tin. 

Số câu   1    1  

Số điểm   0.5    0.5  

Chương 4: Đạo đức, 

pháp luật và văn hóa 

trong môi trường số. 

Số câu 1      1  

Số điểm 0.5      0.5  

Chương 5: Ứng dụng 

tin học. 

Số câu 4  2   1 7  

Số điểm 2  1   4 7  

Tổng 

Số câu 6  4 1  1 12  

 Số điểm 3  2 1  4 10  

 30%  20% 10%  40%   

Tỉ lệ theo mức 30% 30% 40%  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………….………………..……………………… 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)                       

Câu 1. (0,5 điểm) Biểu tượng của phần Microsoft Paint là? 

Câu 2. (0,5 điểm) Máy tính có thể giúp em làm gì? 

A. Đi học 

B. Trao đổi thông tin 

C. Tìm bạn bè 

D. Tìm kiếm, trao đổi thông tin, hợp tác với bạn bè và tạo ra sản phẩm số 

 Câu 3. (0,5 điểm) Có mấy cách để tìm kiếm thông tin trên Website cho trước?   

A. 2  B. 3 C.  D. 5 

Câu 4.  (0,5 điểm) Tạo cây thư mục với cấu trúc hợp lí giúp em điều gì? 

A. Tìm kiếm thông tin một cách dể dàng, nhanh chóng 

B.  Không giúp ích gì 

C.  Có cây thư mục đẹp 

D. Khó tìm thấy thông tin 

Câu 5. (0,5 điểm) Chỉ được sử dụng nội dung thông tin khi nào? 

A. Chưa được cho phép   B. Được cho phép 

C. Tự ý sử dụng    D. Sao chép nội dung thông tin 

Câu 6. (0,5 điểm) Em thực hiện chọn khối văn bản bằng thao tác sử dụng chuột nào? 

A. Nháy chuột     B. Nháy đúp chuột 

C. Nháy phải chuột                                          D. Kéo thả chuột 

 

Lớp: 5......... 

 

Họ tên: ....................................................................... 

 

        Thứ......... ngày  ..... tháng 12 năm 2024 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC 5 

CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Thời gian: 35 phút) 

 

A. 

 

          B. 

  

          C. 

  

        D. 

 

Lời nhận xét của giáo viên Điểm 



 

 

Câu 7 . (0,5 điểm) Chọn câu đúng chỉ cách xoá khối văn bản 

A. Nhấn phím Delete hoặc Backspace nhiều lần 

B. Chọn khối văn bản cần xoá, gõ phím Delete hoặc Backspace 

C. Chọn khối văn bản cần xoá, gõ phím Enter 

D. Gõ phím Delete hoặc Backspace, chọn khối văn bản cần xoá 

Câu 8. (0,5 điểm) Để di chuyên khối văn bản em sử dụng tổ hợp phím nào? 

     A. Ctrl + X                  B. Ctrl + C              C. Ctrl + V                             D. Ctrl + Z 

Câu 9. (0,5 điểm) Để thực hiện định dạng kí tự trong phần mềm Word em chọn dải lệnh 

gì trong thẻ Home? 

A. Clipboard               B. Font                   C. Paragraph                          D. Styles   

Câu 10. (0,5 điểm) Muốn quay lại thao tác vừa thực hiện em sử dụng tổ hợp phím nào? 

     A. Ctrl + X                  B. Ctrl + C              C. Ctrl + V                             D. Ctrl + Z                                
                                   

II. THỰC HÀNH (5 điểm)                    

Gõ và trình bày đoạn văn bản sau: phông chữ là Times New Roman 

CA DAO VỀ HÀ NỘI 

Thăng Long Hà Nội đô thành, 

Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ. 

Cố đô rồi lại tân đô, 

Ngàn năm văn vật bây giờ là đây. 

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai gây dựng nên non nước này? 

 

 
 

  Ý KIẾN CỦA CMHS  GV CHẤM 

 

 

 

Vương Đình Chương 
  



                          HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

Môn: Tin học - Lớp 5 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B D A A B D B A B D 

 

II. THỰC HÀNH (5 điểm) 

- Học sinh tạo gõ được đủ văn bản 1 điểm 

- Học sinh trình bày đúng kiểu chữ được 1 điểm 

- Học sinh chọn đũng  phông chữ  được 1 điểm 

- Học sinh trình bày đẹp (cỡ chữ, màu chữ, thò thụt các dòng) được 1 điểm 

- Học sinh lưu được bài cầu được 1 điểm 

 

NT MÔN TIN HỌC 

 

 

 

 

Vương Đình Chương 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đặng Thị Hạnh 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 

 


